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Quảng Trị, ngày 15 tháng 8 năm 2026 

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN 

KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Trong 24h qua, mực nước thượng lưu sông Gianh tại trạm Đồng Tâm có 

dao động nhỏ, sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang, sông Bến Hải tại trạm Gia 

Vòng, sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu biến đổi chậm, riêng sông Thạch Hãn tại trạm 

ĐaKrông biến đổi theo điều tiết của hồ chứa. 

Hạ lưu sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ biến đổi chậm. Hạ lưu sông Gianh tại 

Mai Hóa và Tân Mỹ, sông Nhật Lệ tại Đồng Hới, sông Bến Hải tại Hiền Lương, 

sông Hiếu tại Đông Hà, sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn và Cửa Việt ảnh hưởng 

của thủy triều, mực nước biến đổi theo chế độ triều với biên độ thấp hơn đến cao 

hơn 24 giờ trước. Đỉnh triều cao nhất trên các sông xuất hiện lúc 00h-01/15/8. 

Chân triều thấp nhất trên các sông xuất hiện lúc 07h-08h/14/8. 

Trị số mực nước, lưu lượng nước thực đo chi tiết tại phụ lục 1. 

2. Dự báo, cảnh báo 

2.1. Diễn biến xu thế mực nước, lưu lượng dòng chảy 

Trong 24 giờ tới, mực nước thượng lưu sông Gianh tại trạm Đồng Tâm, 

sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang, sông Bến Hải tại Gia Vòng, sông Hiếu tại 

trạm Đầu Mầu mực nước khả năng biến đổi chậm, riêng thượng lưu sông Thạch 

Hãn tại trạm ĐaKrông mực nước biến đổi theo điều tiết của hồ chứa.  

Hạ lưu sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ khả năng biến đổi chậm. Hạ lưu sông 

Gianh tại Mai Hóa và Tân Mỹ, sông Nhật Lệ tại Đồng Hới, sông Bến Hải tại Hiền 

Lương, sông Hiếu tại Đông Hà, sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn và Cửa Việt ảnh 

hưởng của thủy triều, mực nước biến đổi theo chế độ triều với biên độ xấp xỉ đến 

cao hơn 24 giờ trước. Đỉnh triều cao nhất trên các sông xuất hiện lúc 01h-03/16/8. 

Chân triều thấp nhất trên các sông xuất hiện lúc 08h-10h/15/8. 

Trị số mực nước, lưu lượng nước dự báo chi tiết tại phụ lục 1. 

2.2. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm 



24 giờ tới, trên các sông ít có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết 

thuỷ văn nguy hiểm. 

2.3. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, 

giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội 

24 giờ tới, mực nước và dòng chảy trên các sông ít có khả năng tác động 

đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội. 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 11h30 ngày 16/8/2026.  

Tin phát lúc: 11h30. 

Nơi nhận: 
- VP BCH Phòng thủ dân sự tỉnh; 

- Báo & PTTH Quảng Trị; 

- Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia; 

- Phòng Quản lý DB & TT, DL KTTV (Cục KTTV); 

- Trung tâm TT&DL KTTV (Cục KTTV); 

- Phòng Dự báo (Đài Trung.Bộ); 

- Các trạm KTTV trong tỉnh; 

- Lưu: Đài tỉnh. 

 DỰ BÁO VIÊN 
 

 
 

Nguyễn Quang Hiếu 

 

 



Phụ lục 

Phụ lục 1: Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm 

Bảng 1.1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng ảnh hưởng triều  

Đơn vị: m 

Bảng 1.2: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng không ảnh hưởng 

triều 
   Đơn vị: m 
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Gianh Đồng Tâm 3.05 3.01 2.90 2.95 2.90 

Kiến Giang Kiến Giang 5.51 5.51 5.51 5.50 5.51 

Bến Hải Gia Vòng 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 

Bảng 1.3: Lưu lượng nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng không ảnh 

hưởng triều 

  Đơn vị: m3/s 
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Gianh Đồng Tâm 25.8 24.1 19.9 21.7 19.9 

Bến Hải Gia Vòng 0.444 0.444 0.444 0.444 0.444 

Sông Trạm 

Thực đo Dự báo  

Hmax 

(7h/14-7h/15) 

Hmin 

(7h/14-7h/15) 

Hmax 

(7h/15-7h/16) 

Hmin 

(7h/15-7h/16) 

Gianh 
Mai Hóa 0.76 -0.76 0.75 -0.78 

Tân Mỹ 0.50 -0.72 0.50 -0.75 

Kiến Giang Lệ Thủy -0.07 -0.13 -0.07 -0.13 

Nhật Lệ Đồng Hới 0.53 -0.59 0.58 -0.66 

Bến Hải Hiền Lương 0.51 -0.44 0.58 -0.47 

Hiếu Đông Hà 0.51 -0.50 0.55 -0.45 

Thạch Hãn 
Thạch Hãn 0.58 -0.53 0.65 -0.50 

Cửa Việt 0.40 -0.48 0.45 -0.52 



Phụ lục 2: Đường quá trình diễn biến mực nước thực đo và dự báo các trạm 
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Thời gian 

QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO 

TRẠM MAI HOÁ SÔNG GIANH
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO 

TRẠM LỆ THUỶ SÔNG KIẾN GIANG
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO 

TRẠM ĐỒNG HỚI SÔNG NHẬT LỆ

Thực Đo Dự Báo
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO 

TRẠM ĐÔNG HÀ SÔNG HIẾU
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO 

TRẠM THẠCH HÃN SÔNG THẠCH HÃN

Thực Đo Dự Báo


